Ⅴ. 日本 (にほん)の学校 (がっこう)制度 (せいど) HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI NHẬT BẢN小・中学校
Trường tiểu học / trung học cơ sở


日本 (にほん)では小学校 (しょうがっこう)（６歳 (さい)から12歳 (さい)までの６年間 (　　ねんかん)）と中学校 (ちゅうがっこう)（12歳 (さい)から15歳 (さい)の３年 (ねん)間 (かん)）は義務 (ぎむ)教育 (きょういく)で、この９年 (ねん)間 (かん)は原則 (げんそく)として子 (こ)どもは学校 (がっこう)教育 (きょういく)を受 (う)ける必 (ひつ)要 (よう)があります（この期間中 (きかんちゅう)、子 (こ)ども達 (たち)は働く (はたら　)ことはできません）。また、その保護者 (ほごしゃ)は、子 (こ)どもに対して (たい  )教育 (きょういく)を受けさせる (う     )義務 (ぎむ)があります。義務 (ぎむ)教育 (きょういく)では飛 (と)び級 (きゅう)や落 (らく)第 (だい)はなく、原則 (げんそく)として年齢 (ねんれい)相応 (そうおう)の学年 (がくねん)に在籍 (ざいせき)します。

Ở Nhật Bản, việc cho trẻ học tiểu học / SHOUGAKKOU (từ 6 tuổi đến 12 tuổi) và trung học cơ sở / CHUUGAKKOU (từ 12 tuổi đến 15 tuổi) là bắt buộc. Về cơ bản, trẻ em cần học giáo dục phổ thông trong 9 năm này (6 năm Tiểu học và 3 năm Trung học Cơ sở). Trong 9 năm này, trẻ em không thể đi làm thêm. Cha mẹ hoặc người giám hộ cũng có nghĩa vụ cho trẻ đi học. 9 năm giáo dục bắt buộc này, học sinh không được nhảy lớp, lưu ban. Trẻ sẽ được xếp lớp theo độ tuổi.

· これらの教育 (きょういく)期間 (きかん)の学年 (がくねん)は、4月 (がつ)に始 (はじ)まり、翌年 (よくとし)3月 (がつ)に終 (お)わる。
Năm học bắt đầu vào tháng Tư và kết thúc vào tháng Ba.






年齢 (ねんれい)　(Độ tuổi)
22.....
Trường đại học
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20.....	高等教育
Giáo dục cao
Cao đẳng
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Trường trung học phổ thông chuyên môn
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18.....						                       .................................Trường dạy nghề
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Trung học phổ thông[image: ]

Trung học cơ sở và trung học phổ thông

中等教育
Giáo dục trung học

15.....義務教育（Giáo dục bắt buộc)
  Trường trung học cơ sở
  [image: ]


中等教育
学校

Trường thuộc hệ thống giáo dục bắt buộc

12.....							          ....   .........................

Trường tiểu học[image: ]
義務教育
学校

初等教育
Sơ cấp
giáo dục




6......　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　............................


	学校 (がっこう)
Trường học
	手 (て)続 (つづ)きするところ
Nơi làm thủ tục
	学校 (がっこう)選択 (せんたく)（公立 (こうりつ)）
Cách chọn trường (công lập)
	入学 (にゅうがく)試験 (しけん)(公立 (こうりつ))
Kì thi đầu vào (công lập)

	小学校 (しょうがっこう)
Trường tiểu học
	市 (し)町村 (ちょうそん)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)
Ủy ban giáo dục thành phố
	市 (し)町村 (ちょうそん)が指定 (してい)
Thành phố chỉ định
	なし
Không có

	中学校 (ちゅうがっこう)（通常 (つうじょう)）
Trung học cơ sở (Chính quy)
	市 (し)町村 (ちょうそん)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)
Ủy ban giáo dục thành phố
	市 (し)町村 (ちょうそん)が指定 (してい)（中学校 (ちゅうがっこう)希望制 (きぼうせい)あり）
Thành phố chỉ định
(Có chế độ đăng kí trường có nguyện vọng muốn học.)
	なし
Không có

	義務 (ぎむ)教育 (きょういく)学校 (がっこう)
Trường giáo dục bắt buộc
	市 (し)町村 (ちょうそん)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)
Ủy ban giáo dục thành phố
	市 (し)町村 (ちょうそん)が指定 (してい)
Thành phố chỉ định
	なし
Không có

	県立 (けんりつ)中学校 (ちゅうがっこう)／
中等 (ちゅうとう)教育 (きょういく)学校 (がっこう)
Trường trung học cơ sở tỉnh lập ／
Trường trung học
	県 (けん)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)
Ủy ban giáo dục tỉnh
	希望 (きぼう)する学校 (がっこう)
Trường có nguyện vọng muốn học
	あり
Có

	高等 (こうとう)学校 (がっこう)
Trung học phổ thông
	県 (けん)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)
Ủy ban giáo dục tỉnh
	希望 (きぼう)する学校 (がっこう)
Trường có nguyện vọng muốn học
	あり
Có






学費 (がくひ)　 Học phí
	
	小学校 (しょうがっこう)
Trường tiểu học
	中学校 (ちゅうがっこう)
Trường trung học cơ sở
	義務 (ぎむ)教育 (きょういく)学校 (がっこう)
Trường giáo dục bắt buộc
	県立 (けんりつ)中学校 (ちゅうがっこう)/
中等 (ちゅうとう)教育 (きょういく)
学校 (がっこう)(前期 (ぜんき))
Trường trung học cơ sở tỉnh lập
/Trường trung học
（kì đầu）
	
中等 (ちゅうとう)教育 (きょういく)
学校 (がっこう)(後期 (こうき))
Trường trung học cơ sở 
（kì sau）
	高等 (こうとう)学校 (がっこう)
Trung học phổ thông

	授業料 (じゅぎょうりょう)
Học phí
	無料 (むりょう)
Miễn phí


	無料 (むりょう)ではない
Không miễn phí
※家庭 (かてい)の所得 (しょとく)に応じて (おう　　　)国 (くに)の支援 (しえん)金 (きん)有 (あり)
* Có trợ cấp của nhà nước tùy theo thu nhập của hộ gia đình

	教科書 (きょうかしょ)代 (だい)
Phí sách giáo khoa
	無料 (むりょう)
Miễn phí

	無料 (むりょう)ではない
Không miễn phí

	学用品 (がくようひん)など
Đồ dùng học tập etc.
	無料 (むりょう)ではない　　※給 (きゅう)食費 (しょくひ)や修学 (しゅうがく)旅行費 (りょこうひ)なども自己 (じこ)負担 (ふたん)となります。
Không miễn phí   ※ Bạn phải trả tiền ăn trưa ở trường và tiền du lịch cuối cấp, v.v.



· 援助 (えんじょ)金 (きん)・奨学 (しょうがく)金 (きん)制度 (せいど)　 Chế độ hỗ trợ tiền và chế độ học bổng

1. 公立 (こうりつ)小学校 (しょうがっこう)、中学校 (ちゅうがっこう)：「就学 (しゅうがく)援助 (えんじょ)」制度 (せいど)　
 Trường tiểu học và trung học cơ sở công lập: Chế độ "hỗ trợ đi học"
経済的 (けいざいてき)理由 (りゆう)（お金 (かね)がないなど）により、就学 (しゅうがく)（学校 (がっこう)へ行 (い)くこと）が困難 (こんなん)であると教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)から認められた (みと          )とき、学用品 (がくようひん)のお金 (かね)や学校給 (がっこうきゅう)食費 (しょくひ)など必要 (ひつよう)な援助 (えんじょ)が受けられます (う      )。対象 (たいしょう)は、生活 (せいかつ)保護 (ほご)世帯 (せたい)や準要 (じゅんよう)保護 (ほご)世帯 (せたい)など所得 (しょとく)制限 (せいげん)があります。申請 (しんせい)は学校 (がっこう)を通 (つう)じて教 (きょう)育 (いく)委 (い)員 (いん)会 (かい)に申し込みます (もう　　こ　　　　　　)。
Nếu được ủy ban giáo dục chứng nhận vì lý do tài chính ( không có tiền, v.v.), nên gặp khó khăn trong việc đi học (việc đến trường đi học), thì có thể nhận được sự trợ giúp cần thiết, chẳng hạn như tiền mua dụng cụ học tập và hỗ trợ tiền ăn ở trường. Đối tượng là các hộ có mức thu nhập hạn chế ví dụ như các hộ gia đình thuộc chế độ bảo hộ sinh hoạt hoặc hộ gần với diện cần được bảo hộ..v.v Việc đăng ký sẽ là đăng ký thông qua trường, trường sẽ đăng kí lên Ủy ban giáo dục. 

1. 高等 (こうとう)学校 (がっこう)：「奨学 (しょうがく)金 (きん)」制度 (せいど)/ Các trường bậc cao (cấp 3 trở lên): chế độ "học bổng"

国 (こっ)公 (こう)私立 (しりつ)を問わず (と   )、授業料 (じゅぎょうりょう)にあてるための高等 (こうとう)学校 (がっこう)等 (とう)就学 (しゅうがく)支援 (しえん)金 (きん)を受給 (じゅきゅう)できます。
各都道府県 (かくとどうふけん)では、低所得 (ていしょとく)世帯 (せたい)に対 (たい)する授 (じゅ)業 (ぎょう)料 (りょう)以 (い)外 (がい)の教育費 (きょういくひ)（教科書費 (きょうかしょひ)、学用品費 (がくようひんひ)など）を支援 (しえん)する高校生 (こうこうせい)等 (とう)奨学 (しょうがく)給付 (きゅうふ)金 (きん)などがあります。
Bạn có thể nhận được Quỹ Hỗ trợ đi học nhằm chi trả Học phí cho cả trường quốc lập và công lập.
Ở mỗi tỉnh, đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp thì ngoài hỗ trợ chi trả học phí, còn có chế độ hỗ trợ giáo dục (chi phí sách giáo khoa và đồ dùng học tập, v.v.) 


[image: ]詳しい (くわ　　)情報 (じょうほう)はこちら　茨城県 (いばらきけん)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)「奨学 (しょうがく)金 (きん)情報 (じょうほう)」
Thông tin chi tiết vui long tham khảo 
trang thông tin học bổng của Ủy ban Giáo dục tỉnh Ibaraki theo link hoặc mã QR dưới đây
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/index.html

[image: ]修学 (しゅうがく)旅行 (りょこう)積立金 (つみたてきん)とは…
修学 (しゅうがく)旅行 (りょこう)の移動費 (いどうひ)や宿泊費 (しゅくはくひ)などを毎月 (まいつき)積み立て (つみた　)するシステム (しすてむ)です。利用 (りよう)は任意 (にんい)で、一括 (いっかつ)支払い (しはら　)も可能 (かのう)です。
学校 (がっこう)に確認 (かくにん)を。



QUỸ TÍCH GÓP THAM GIA DU LỊCH CUỐI CẤP CỦA TRƯỜNG LÀ GÌ ...?
Đó là một hệ thống tích tiền theo tháng nhằm tích tiền phí di chuyển, phí ăn ở cho chuyển du lịch năm cuối cấp. Việc tham gia là tự nguyện. Bạn cũng có thể trả luôn một lần.
Hãy xác nhận thêm với trường.
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